
STT NGÀY NỘI DUNG  SỐ TIỀN GHI CHÚ

1 28/02/2022
Nguyen Huu The; FL21V1X057; ET21V1X1 (FL206; 

FL220; SG280; SG283)
        3,000,000   

2 28/02/2022
Le Thi Thuy An; FL21V1X107; ET21V1X1 (FL206; 

FL220; SG280; SG283)
        3,000,000   

3 28/02/2022
Le Chi 

Tan,TG1632X1,TG1632X060(KL115,ML009,ML011)
        2,100,000   

4 28/02/2022
LUU NGOC DIEM NHI - LUU NGOC DIEM NHI 

XH188X007_TV126
           900,000   

5 28/02/2022 Trieu Anh Tuan,ET2122X2,KT206,KT324         1,500,000   

6 28/02/2022
NGUYEN THI HOA DIEU dong tien hp Dot hoc 8+ 

bo sung hp 1tr+dot hoc T5-2021 + dot hoc T11-2021
      13,000,000   

7 28/02/2022 hoc phi HK1 NH2021 2022 Tran Van Tai KL1932x168         3,600,000   

8 28/02/2022
NAYHNUY PY2180X023 TN037 TN038 CT178 

TV128 TV117 TV122
        4,200,000   

9 01/03/2022 PHAM THI ANH HOA chuyen khoan mon kt298         1,200,000   
Bổ sung MSSV 

và họ tên

10 01/03/2022 IBFT 377. 103. 298. 369 nga nop hoc phi         3,600,000   
Bổ sung MSSV 

và họ tên

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÓNG HỌC PHÍ TRỰC TUYẾN CHUYỂN KHOẢN QUA 

NGÂN HÀNG

Cần Thơ, ngày 08  tháng 3 năm 2022

Từ ngày: 28/02/2022 - 07/3/2022

* Sinh viên bổ sung thông tin học phí vui lòng gửi thông tin qua mail: ttnhang@ctu.edu.vn (Nhớ 

đính kèm dòng chuyển khoản bên dưới cho cán bộ dễ theo dõi và cập nhật)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



STT NGÀY NỘI DUNG  SỐ TIỀN GHI CHÚ

11 01/03/2022

Nguyen Thi Hong Ngan Kt1821x109 Ef1821x2 mon 

kl001 kt296 kt429 ml006 ml011 xh023 xh024 

FT22060549809793

        6,000,000   

12 01/03/2022
DUONG THI NA 

RIN_KT212X310_KT102_KT108_KT111_KT341
        3,600,000   

13 01/03/2022

HDB;007704070017082;DN2067X068 dong huu tu 

NN121 N173 NN174 NS119 NS234 NS295 NN303 

NN331 NN333 NS229 NS329 NS349 tru hai tin chi 

duoc mien o ky truoc da nop tien

        9,600,000   

14 01/03/2022

Cm2067x009,lop 

ET2067x1,NN173,NN174,NN121,NS119,NS234,NS2

95,tru TC 

NS381.NN303,NN331,NN333,NS229,NS329,NS349

        9,600,000   

15 01/03/2022 LOI PHUONG HUNG LK1832X164 HOC PHI KL411         1,200,000   

16 02/03/2022
Nguyen Huy Que; EF2032X1 (KL114;KL132 

;KL218;KL222;KL224;KL304).
        3,900,000   

17 02/03/2022
HDB;007704070017082;HUYNH VAN CHON 

chuyen khoan
           600,000   

Bổ sung 

MSSV, mã 

môn học

18 02/03/2022

MBVCB.1790283656.041050.KT1922x116_ L Thanh 

Qu Hiu_ KT113, KT122, KT286, KT291, KT324, 

KT420, KT425.CT tu 1013096643 PHAM THI 

NGOC HUYEN toi 007704070017082 TR/TAM 

LIEN KET DAO TAO (HD BANK) Phat trien 

TP.HCM

        6,300,000   

19 02/03/2022

MBVCB.1790288513.043510.TRUONG DIEM 

THUY, CT1722x037, CT1722x1 

(XH023,XH024,XH025).CT tu 0111000251843 

TRUONG DIEM THUY toi 007704070017082 

TR/TAM LIEN KET DAO TAO (HD BANK) Phat 

trien TP.HCM

        3,000,000   

20 02/03/2022
DAO CONG VU. HN1932X159. EF1932X1 (KL210. 

KL229. KL333. KL418. KL420. KL422. XH028)
        4,200,000   



STT NGÀY NỘI DUNG  SỐ TIỀN GHI CHÚ

21 03/03/2022

MBVCB.1792675146.010020.NN2167X004_TRINH 

XUAN DONG_NN303, NN331, NN333, 

NS229,NS329,NS349,BOSUNG NN121.CT tu 

0871004257662 TRINH XUAN DONG toi 

007704070017082 TR/TAM LIEN KET DAO TAO 

(HD BANK) Phat trien TP.HCM

        5,400,000   

22 03/03/2022

MBVCB.1793754705.087182.PHAM HUYNH 

TRUNG NGUYEN XH1880X025 TV(326; 310; 127; 

302; 263 va 333).CT tu 0251001127799 PHAM 

HUYNH TRUNG NGUYEN toi 007704070017082 

TR/TAM LIEN KET DAO TAO (HD BANK) Phat 

trien TP.HCM

        4,200,000   

23 03/03/2022
kt1922x416_diep thi kim 

trang_kt113_kt201_kt204_kt206_kt324
        3,900,000   

24 04/03/2022
HDB;007704070017082;DT2032X071 Duong Van Do 

KL105 KL122 KL204 KL213 KL223 KL327
        4,500,000   

25 04/03/2022

HDB;007704070017082;UH2132X420 DO NGUYEN 

KY DUYEN KL101 KL102 KL113 KL051 KL301 

KL302

        3,600,000   

26 04/03/2022

MBVCB.1796081666.095278.BUI CHI TAN chuyen 

tien lop ET1932X1 mssv LK1932X002.CT tu 

0111000166130 BUI CHI TAN toi 007704070017082 

TR/TAM LIEN KET DAO TAO (HD BANK) Phat 

trien TP.HCM

        4,200,000   

27 04/03/2022

MBVCB.1796719852.080517.NGUYEN THANH 

DUYEN kt1820x146 mon kt101.CT tu 

0111000175828 NGUYEN THANH DUYEN toi 

007704070017082 TR/TAM LIEN KET DAO TAO 

(HD BANK) Phat trien TP.HCM

           900,000   

28 04/03/2022
Nguyen Kim Hien XH1880X058 Lop ET1880X1 TV 

332 1mon 2 chi 600 000
           600,000   

29 04/03/2022

MBVCB.1796927000.073513.Tonphuocloc_Na2120X

336_KT102_KT108_KT111_KT341.CT tu 

0471000331448 TON PHUOC LOC toi 

007704070017082 TR/TAM LIEN KET DAO TAO 

(HD BANK) Phat trien TP.HCM

        3,600,000   



STT NGÀY NỘI DUNG  SỐ TIỀN GHI CHÚ

30 05/03/2022
Ton khanh my cb1822x1 dong hoc phi kt291 tieu luan 

tot nghiep ki hoan va ki hoc lai 8 tin chi
        2,400,000   

31 05/03/2022
PHAM BE HAO - LK1832X219 (TN033, TN034)-

050322-06:36:01 619972
           900,000   

32 05/03/2022
DI20V7X086 Nguyen Van Bay CT112 CT174 CT175 

CT188 CT273 CT296
        5,400,000   

33 05/03/2022
HDB;007704070017082;LE HONG YEN EF1832X1 

LK1832X228 TN011 SP009
        1,200,000   


